
ĐIỂM

RL

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM

RL

XẾP 

LOẠI

1 23002129 Lê Hoàng Ân 57 Trung bình 59 Trung bình

2 23002627 Lê Duy Ánh Dương 50 Trung bình 52 Trung bình

3 23001031 Nguyễn Văn Hiền 64 Trung bình 65 Trung bình

4 23004388 Nguyễn Thiện Khanh 65 Trung bình 65 Trung bình

5 23000625 Vạn Trung Kiên 59 Trung bình 61 Trung bình

6 23001787 Nguyễn Hoàng Long 53 Trung bình 55 Trung bình

7 22005689 Thạch Tú Ngân 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc
UV BCH 

Hội SV

8 23001771 Võ Thanh Phong 55 Trung bình 57 Trung bình

9 23002508 Nguyễn Hữu Phước 67 Trung bình 67 Trung bình
Lớp phó 

HT

10 23001661 Vũ Hoàng Tín 63 Trung bình 65 Trung bình

11 23000594 Nguyễn Huỳnh Trung Tính 73 Khá 73 Khá Lớp trưởng

12 23001854 Hồ Thanh Tuấn 59 Trung bình 61 Trung bình
Tổ trưởng 

tổ 2

T.SỐ TỶ LỆ % T.SỐ TỶ LỆ %

1 8.33 1 8.33

0 0.00 0 0.00

1 8.33 1 8.33

10 83.33 10 83.33

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

TP. TTGD-CTSV QUẢN LÝ SINH VIÊN               CỐ VẤN HỌC TẬP               

Dương Ngọc VọngNguyễn Thùy DươngNguyễn Văn Chiến

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

KHÔNG XẾP LOẠI

TP. Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng…….. năm 2026

TỔNG KẾT LỚP

CỐ VẤN HỌC TẬP QUẢN LÝ SV

XUẤT SẮC

TỐT

GHI CHÚLOẠI

BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Học kỳ: I     Năm học: 2025-2026

Lớp: 23C1-QTM1         Sĩ số: 12          Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỐ VẤN HỌC TẬP QUẢN LÝ SV

TT
Mã số SV GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

PHÒNG TTGD - CTSV


